
 Kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu 
cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động

Văn bản hướng dẫn

 Kế hoạch tổ chức lại sản xuất cho doanh nghiệp trong các 
khu công nghiệp (tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

Quy định tạm thời quản lý lao động tại nơi làm việc và nơi lưu trú 
(tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

 Phương án đưa đón công nhân (tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

 Tổ An toàn, phòng chống COVID-19 trong doanh nghiệp

HỆ THỐNG VĂN 
BẢN PHÒNG 
CHỐNG DỊCH 

COVID-19

 Khu cách ly tập trung trong doanh nghiệp 
(tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

 Tiêu chuẩn người lao động đủ điều kiện làm việc trở lại 
(tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

 Nơi lưu trú, sinh hoạt cho người lao động 
(tham khảo văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang)

QĐ 2787/QĐ-BY

Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh 
COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp

Xem hướng dẫn tại đây

Quy định nơi lưu trú, sinh hoạt cho người lao động

Cơ chế vận hành khu cách ly tập 
trung trong doanh nghiệp

Hướng dẫn lựa chọn người lao động đủ tiêu chuẩn

Quy định hoạt động của tổ an toàn COVID 

Kết quả chấm điểm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp

257/QĐ-LĐTB&XH

 Biểu mẫu
Biểu mẫu Phụ lục Quy định tạm thời quản lý lao động (kèm theo Quyết định 257/QĐ-LĐTB&XH)

213/KH-UBND

QĐ 2194/QĐ-BYTHướng dẫn giám sát khu cách ly

Hướng dẫn, quản lý

Sơ đồ khu cách ly tập trung

Phân công nhiệm vụ khu cách ly

1640/CĐ-BCĐ

878/QĐ-BYT

Nhiệm vụ của nhân viên khử khuẩn 

Hướng dẫn bố trí điểm cách ly tại trường cấp II

Hướng dẫn bố trí điểm cách ly tại trường mầm non

Bảng kiểm đánh giá khu cách ly tập trung

Xem hướng dẫn tại đây 

Biên bản kiểm tra khu cách ly tập trung

Bảng phân công nhiệm vụ cho các đồng chí điều 
hành quản lý hoạt động cơ sở cách ly

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn 

Xem hướng dẫn tại đây

Danh mục thuốc thiết yếu tại khu cách ly tập trung Danh mục thuốc thiết yếu

Danh mục vật tư, hóa chất, phương tiện 
phòng hộ cá nhân và vật dụng cần thiết Cách ly

Hướng dẫn mặc đồ bảo hộ cá nhân
Hướng dẫn mặc, cởi bỏ đồ bảo hộ cá nhân

Hướng dẫn cởi bỏ đồ bảo hộ cá nhân

Nội quy khu cách ly dành cho người được cách ly

Nội quy khu cách ly tập trungNội quy khu cách ly dành cho cán bộ, 
nhân viên, người ra vào khu cách ly

Thông điệp 5K
Tài liệu áp phích hướng dẫn

Tờ rơi hướng dẫn vệ sinh tại phòng cách ly

Danh mục xem tại đây

897/BYT-MT Hướng dẫn cách ly y tế với trẻ em dưới 15 tuôi

5599/BYT-MT Giảm thời gian cách ly 21 ngày xuống 14 ngày 

425/CV-BCĐ Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Công văn hướng dẫn

Mẫu kế hoạch

 Hướng dẫn phòng chống dịch trong chung cư

Một số quy định khác
QĐ 2234/QĐ-BYT

Văn bản hướng dẫn

 Xử lý môi trường công nghiệp

 Xử lý môi trường khu cách ly

 Xử lý môi trường bệnh viện điều trị COVID-19

 Xử lý thi hài trong vùng dịch

Môi trường
Xem hướng dẫn tại đây

QĐ 5188/QĐ-BYT

QĐ 1560/QĐ-BYT

Xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm tại cộng đồng

QĐ 1560/QĐ-BYT

Xem tại đây

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang

Xử lý thi hài người nhiễm trong bệnh viện

 Hướng dẫn quản lý, xử dụng cameraXem hướng dẫn tại đây

 Hướng dẫn phòng chống dịch tại trung 
tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng

 Hướng dẫn phòng chống dịch tại hộ gia đình

QĐ 2225/QĐ-BYT

QĐ 2203/QĐ-BYT

Khu công nghiệp

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Click vào từng văn bản để xem nội dung chi tiết

Hướng dẫn cách ly F1 tại nhàCV 4534/SYT-NVY

https://drive.google.com/file/d/1i1FPiR_sVp0mD7F0K-AAImyk97KtqNIm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBoN9qCJyswUPW4uYyervYf74GES1Utu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUPu3Yk-kZhsZpdKHnILqfsd4-tkv0CQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNXYhxyrwrJyq4Bql3NJXHX5GjNNxu8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5gSHthP6HmzffjW37pnK0q3Tg1ofvpW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6y6KJftLCzteuSPeMYV_BeJdzNtXKgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYqdcIxnLivlBgjaDtVmQSGMz8-AZm_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CMcg3hHioifMqqutHkCYRmZv-PoPceFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPyQ-qitUa9fKwedm7byjkfCFRktuQAF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx9D7_xPW32pYIfDrIu7NSJQON0upDKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3MZPN16hNW3X-d38BN788MFwEKTKgzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lk9Xyo4rjyu4lTa1HFRaTJw-t9aWmrWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CiS22oATbc85gUM5Vql1e-NXvqg1SgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYsth_dIfEjAURHirfrae1UpmkZFna1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1985xTerl0E7i9PPof9VcVpoW6mqM5_Rt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exPk8wvYM3P74szUgiUauAtJdNs091TT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gRuIdGSqvCTSQTCI3kCFJTvZN0iEPvX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18G06VcsB6mxXzVtxNFRPMG09dt1aQ6C8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_H4kLlCOfBdZk90iP2ZJaKXOFTt5olx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4Bfx_K8KIlkkICbKSErZ9REyaC4WJh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK5uB5gX5_m7fC29UgPxV6Tnc7sdidmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCaEpOqWOkdvxR6RW7sUpeOrW-MJwd2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpOZxf13dPocP_K0Z4YGu8bK6Riu-Jix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193fC56iVzKE4ybFir207xdGQYBKgzkaq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUjLqPcJaRPvHTC8Fhzy8jR8Fcg5mcCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDYLcpAgrAAm4Uy5bpQc7ZbEcyVJSPs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDYLcpAgrAAm4Uy5bpQc7ZbEcyVJSPs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw66yVNVUbDpZuzMr3W-LHR1GodqViyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZoTj30JblUepwL1NxlW4qjyEbXHBjLH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejBsTKeIJIty2xupI9qaqJp3Xyom8vie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18_qJqtEIJgq95UCC9auBoaYd_gNnWA7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkhUxSgiqNJSrhxco610iunUES3dqc2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lAluhZ0cuJFiJLhhIxAr41LnDqhXcmo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12h38cnZ62emd-o2S5tanV2DjQohuue4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnqRMIWaZeu3poAIZyVyhun1P1cgNuN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D023EmKyiPn6kdKNOqEfTYReco3h6l6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aaO0ogQ7j5I-ELOSrp7m3BW0d700zHtW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3U7qDoq5oxdBxzRIHTHGxkZuD6YYRV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0kTBnWEF-ngB5_8y22r6qHuZa3VYUfz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3U7qDoq5oxdBxzRIHTHGxkZuD6YYRV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_H4kLlCOfBdZk90iP2ZJaKXOFTt5olx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP0FcFErm7Ctv3WlSfQrUD-boFfQw77c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8wBIRhK3XFt-UuF1qhUmEm1Lh-bx2Os/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prhrZqrcnVK8ypjzfV_OXuIp7_EDaH8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBE8bGMXHjd33p54w1tWuTC5KTZYbr4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_41AIWKu7uzby1E3tK_k1jbDoScx9U-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cvuOVbT_G5_d_vnCHrdlC_r0Rnk_iTo/view?usp=sharing

